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NGHỊ ĐỊNH
Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu
_______________

CHÍNH PHỦ 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương,
NGHỊ ĐỊNH:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu 

1. Sửa đổi Khoản 1, Khoản 9 Điều 3 như sau:

“1. Xăng dầu là tên chung để chỉ các sản phẩm của quá trình lọc dầu thô, dùng làm nhiên liệu, bao gồm: xăng động cơ, dầu điêzen, dầu hỏa, dầu madút, nhiên liệu bay; nhiên liệu sinh học và các sản phẩm khác dùng làm nhiên liệu động cơ, không bao gồm các loại khí hóa lỏng.”

“9. Giá cơ sở là căn cứ để cơ quan quản lý nhà nước điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong nước, bao gồm các yếu tố và được xác định bằng (=) {Giá CIF cộng (+) Thuế nhập khẩu cộng (+) Thuế tiêu thụ đặc biệt} nhân (x) Tỷ giá ngoại tệ cộng (+) Chi phí kinh doanh định mức cộng (+) Quỹ Bình ổn giá cộng (+) Lợi nhuận định mức trước thuế cộng (+) Thuế bảo vệ môi trường cộng (+) Thuế giá trị gia tăng cộng (+) Các loại thuế, phí và các khoản trích nộp khác theo quy định pháp luật hiện hành; được tính bình quân của số ngày dự trữ lưu thông quy định tại Khoản 1 Điều 22 Nghị định này; trong đó:

Giá CIF là giá xăng dầu thế giới cộng (+) Phí bảo hiểm cộng (+) Cước vận tải về đến cảng Việt Nam;

Tỷ giá ngoại tệ là tỷ giá liên ngân hàng bình quân theo số ngày dự trữ lưu thông quy định tại Điều 22 Nghị định này; 

Thuế nhập khẩu, Thuế tiêu thụ đặc biệt, Thuế giá trị gia tăng, Thuế bảo vệ môi trường; các loại thuế, phí và các khoản trích nộp khác (nếu có) theo quy định của pháp luật;

Chi phí kinh doanh định mức, lợi nhuận định mức, Quỹ Bình ổn giá theo quy định của Bộ Tài chính.”

2. Sửa đổi Khoản 2 Điều 6 như sau:

“2. Thương nhân kinh doanh xăng dầu phải tổ chức kiểm tra định kỳ các cơ sở kinh doanh xăng dầu thuộc hệ thống để thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường.”

3. Sửa đổi Khoản 3, Khoản 4, Khoản 5 Điều 7 như sau:
“3. Có kho tiếp nhận xăng dầu nhập khẩu dung tích tối thiểu mười lăm ngàn mét khối (15.000m3) để trực tiếp nhận xăng dầu từ tầu chở dầu và phương tiện vận tải xăng dầu chuyên dụng khác, thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng của thương nhân kinh doanh dịch vụ xăng dầu từ năm (05) năm trở lên.
Sau ba (03) năm kể từ ngày được cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu, phải sở hữu hoặc đồng sở hữu với số vốn góp tối thiểu năm mươi mốt phần trăm (51%) đối với hệ thống kho, đủ đáp ứng tối thiểu một phần ba (1/3) nhu cầu dự trữ của thương nhân quy định tại Khoản 1 Điều 22 Nghị định này;

4. Có tàu và phương tiện vận tải xăng dầu chuyên dụng khác thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng của thương nhân kinh doanh dịch vụ xăng dầu từ năm (05) năm trở lên để bảo đảm cung ứng xăng dầu cho hệ thống phân phối của mình.
Sau hai (02) năm kể từ ngày được cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu, phải sở hữu hoặc đồng sở hữu với số vốn góp tối thiểu năm mươi mốt phần trăm (51%) đối với tàu và các phương tiện vận chuyển xăng dầu chuyên dụng khác, đủ cung ứng tối thiểu một phần ba (1/3) lượng xăng dầu cho hệ thống phân phối của thương nhân trong một (01) tháng;

5. Có hệ thống phân phối xăng dầu: tối thiểu mười (10) cửa hàng bán lẻ thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu và tối thiểu bốn mươi (40) đại lý bán lẻ xăng dầu thuộc hệ thống phân phối của thương nhân.

Mỗi năm, kể từ khi được cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu, phải sở hữu hoặc đồng sở hữu tối thiểu bốn (04) cửa hàng bán lẻ xăng dầu, cho đến khi đạt tối thiểu một trăm (100) cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc   hệ thống phân phối của thương nhân.”
4. Sửa đổi Khoản 6 Điều 8 như sau:
“6. Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu bị thu hồi trong các trường hợp: hết thời hạn hiệu lực thi hành; thương nhân không tiếp tục hoạt động kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu; thương nhân bị phá sản theo luật định; thương nhân không đáp ứng đủ một trong các điều kiện kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định tại Điều 7 Nghị định này và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.”

5. Sửa đổi, bổ sung Điều 9:
a) Sửa đổi Khoản 1, Khoản 4, Khoản 5 như sau:

“1. Căn cứ hạn mức nhập khẩu tối thiểu Bộ Công Thương giao hàng năm, thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu có trách nhiệm nhập khẩu đúng tiến độ theo Quý hoặc trong trường hợp có hướng dẫn cụ thể của Bộ Công Thương, bảo đảm chất lượng, số lượng, cơ cấu chủng loại cho hệ thống phân phối và mức dự trữ lưu thông xăng dầu tối thiểu theo quy định tại Khoản 1 Điều 22 Nghị định này.”

“4. Chấp hành các quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm về giá xăng dầu bán ra trên thị trường. Chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý đo lường, chất lượng xăng dầu bán ra trên thị trường. Chịu trách nhiệm giám sát, quản lý về đo lường, chất lượng xăng dầu trong quá trình vận chuyển từ nơi xuất đến nơi nhận trong trường hợp sử dụng dịch vụ vận tải xăng dầu. Có nghĩa vụ thường xuyên kiểm tra, giám sát chất lượng và hoạt động kinh doanh xăng dầu của tổng đại lý, đại lý trong hệ thống phân phối của mình, thông báo bằng văn bản cho cơ quan có thẩm quyền để quản lý; liên đới chịu trách nhiệm đối với các hành vi vi phạm của tổng đại lý, đại lý trong hoạt động kinh doanh xăng dầu theo quy định của pháp luật.”

“5. Ngoài việc bán xăng dầu trực tiếp cho các hộ công nghiệp, tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trực thuộc thương nhân, chỉ được bán xăng dầu thông qua hợp đồng đã ký với các thương nhân đủ điều kiện làm tổng đại lý, đại lý quy định tại Điều 13, Điều 14 và các thương nhân này không vi phạm quy định tại Khoản 1 hoặc Khoản 2 Điều 17 Nghị định này; phải đăng ký hệ thống phân phối theo quy định của Bộ Công Thương.
Chỉ được thuê kho, phương tiện vận tải của thương nhân kinh doanh dịch vụ xăng dầu.”
b) Bổ sung Khoản 12, Khoản 13, Khoản 14 như sau:
“12. Công bố trên trang thông tin điện tử của thương nhân về công thức giá cơ sở, giá bán lẻ hiện hành; số trích lập, số sử dụng và số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu mỗi lần điều chỉnh giá bán xăng dầu trong nước; điều chỉnh mức trích, mức chi Quỹ Bình ổn giá và công bố kết quả kinh doanh xăng dầu trong năm tài chính khi đã được kiểm toán.
13. Xây dựng, áp dụng và duy trì có hiệu lực hệ thống quản lý chất lượng.
14. Chỉ được thuê kho, tàu và phương tiện vận tải xăng dầu chuyên dụng khác của thương nhân kinh doanh dịch vụ xăng dầu.”

6. Sửa đổi Khoản 3 Điều 10 như sau:
“3. Có phòng thử nghiệm đủ năng lực để kiểm tra, thử nghiệm các chỉ tiêu chất lượng xăng dầu theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng.”

7. Sửa đổi, bổ sung Điều 11:

a) Bổ sung Khoản 4a vào sau Khoản 4 như sau:

“4a. Xây dựng, áp dụng, duy trì có hiệu lực hệ thống quản lý chất lượng và hệ thống quản lý năng lực phòng thử nghiệm.”

b) Sửa đổi Khoản 6 như sau:

“6. Tổ chức hệ thống phân phối xăng dầu trong nước phải tuân thủ các quy định áp dụng đối với thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu tại Khoản 4, Khoản 5 Điều 7; các Khoản 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 và 13 Điều 9 Nghị định này.”

8. Sửa đổi các Khoản 1, 2, 3, 4 Điều 13 như sau:
“1. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có đăng ký kinh doanh xăng dầu; được cơ quan có thẩm quyền xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu;

2. Có kho, bể dung tích tối thiểu hai ngàn mét khối (2.000m3) hoặc tương đương với với lượng xăng dầu dự trữ của thương nhân quy định tại Khoản 4 Điều 22 Nghị định này, thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng của thương nhân kinh doanh dịch vụ xăng dầu từ năm (05) năm trở lên để bảo đảm cung ứng ổn định cho hệ thống phân phối xăng dầu của mình.

Sau ba (03) năm kể từ ngày được cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu, phải sở hữu hoặc đồng sở hữu với số vốn góp tối thiểu năm mươi mốt phần trăm (51%) đối với hệ thống kho, bể đủ đáp ứng tối thiểu một phần ba (1/3) nhu cầu dự trữ của thương nhân quy định tại Khoản 4 Điều 22 Nghị định này;

3. Có hệ thống phân phối xăng dầu, bao gồm tối thiểu năm (05) cửa hàng bán lẻ thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu (thương nhân đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý phải đứng tên tại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu cấp cho cửa hàng bán lẻ thuộc đồng sở hữu) và tối thiểu mười lăm (15) đại lý bán lẻ xăng dầu có cửa hàng bán lẻ xăng dầu được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu theo quy định tại Điều 15 Nghị định này. Hệ thống phân phối này phải nằm trong hệ thống phân phối của thương nhân đầu mối và chịu sự kiểm soát của thương nhân đó;

4. Có phương tiện vận tải xăng dầu chuyên dụng thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng của thương nhân kinh doanh dịch vụ xăng dầu từ năm (05) năm trở lên.

Sau hai (02) năm kể từ ngày được cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu, phải sở hữu hoặc đồng sở hữu với số vốn góp tối thiểu năm mươi mốt phần trăm (51%) đối với tàu và các phương tiện vận chuyển xăng dầu chuyên dụng khác, đủ cung ứng tối thiểu một phần ba (1/3) lượng xăng dầu cho hệ thống phân phối của thương nhân trong bảy (07) ngày.”
9. Bổ sung Điều 13a vào sau Điều 13 như sau:
“Điều 13a. Thẩm quyền, hồ sơ, trình tự cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu
1. Bộ Công Thương có trách nhiệm cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu cho các thương nhân có đủ các điều kiện quy định tại Điều 13 Nghị định này và có hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn hai (02) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên, theo Mẫu số 6 kèm theo Nghị định này.

2. Sở Công Thương có trách nhiệm cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu cho các thương nhân có đủ các điều kiện quy định tại Điều 13 Nghị định này và có hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn một (01) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, theo Mẫu số 6 kèm theo Nghị định này.

3. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu

a) Đối với trường hợp cấp mới, hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu theo Mẫu số 5 kèm theo Nghị định này;

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

- Bản kê cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ kinh doanh xăng dầu theo quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều 13 Nghị định này, kèm theo các tài liệu chứng minh;

- Danh sách hệ thống phân phối xăng dầu của thương nhân theo quy định tại khoản 3 Điều 13 Nghị định này, kèm theo các tài liệu chứng minh.

- Bản gốc văn bản xác nhận của thương nhân cung cấp xăng dầu cho tổng đại lý có thời hạn tối thiểu một (01) năm, trong đó ghi rõ chủng loại xăng dầu.

b) Đối với trường hợp cấp bổ sung, sửa đổi

Trường hợp có thay đổi các nội dung của Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu, thương nhân phải lập hồ sơ gửi về cơ quan có thẩm quyền đề nghị bổ sung, sửa đổi Giấy xác nhận. Hồ sơ gồm:

- Văn bản đề nghị bổ sung, sửa đổi;

- Bản gốc Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu đã được cấp;

- Các tài liệu chứng minh yêu cầu bổ sung, sửa đổi.

c) Đối với trường hợp cấp lại

Trường hợp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu bị mất, bị cháy, bị tiêu huỷ dưới hình thức khác, thương nhân phải lập hồ sơ gửi về cơ quan có thẩm quyền đề nghị cấp lại Giấy xác nhận. Hồ sơ gồm:

- Văn bản đề nghị cấp lại;

- Bản gốc hoặc Bản sao Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu. 

Trường hợp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu hết hiệu lực thi hành, thương nhân phải lập hồ sơ như đối với trường hợp cấp mới quy định tại điểm a Khoản này và gửi về cơ quan có thẩm quyền trước ba mươi (30) ngày, trước khi Giấy xác nhận hết hiệu lực.

4. Trình tự cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu

a) Thương nhân gửi hồ sơ về cơ quan có thẩm quyền;

b) Trong thời hạn ba mươi (30) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu theo Mẫu số 6 kèm theo Nghị định này cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy xác nhận, cơ quan có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;

c) Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, cơ quan có thẩm quyền có văn bản thông báo cho thương nhân.

5. Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu có thời hạn hiệu lực là năm (05) năm kể từ ngày cấp.

6. Thương nhân được cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu phải nộp phí và lệ phí theo quy định của Bộ Tài chính.

7. Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu bị thu hồi trong các trường hợp: hết thời hạn hiệu lực thi hành; thương nhân không tiếp tục làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu; thương nhân bị phá sản theo luật định; thương nhân không đáp ứng một trong các điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu theo quy định tại Điều 13 Nghị định này và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.”
10. Sửa đổi Khoản 1, Khoản 2 Điều 14 như sau:
“1. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có đăng ký kinh doanh xăng dầu;

2. Có cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu theo quy định tại Điều 15 Nghị định này (thương nhân đề nghị cấp Giấy chứng nhận phải đứng tên tại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu cấp cho cửa hàng bán lẻ thuộc đồng sở hữu);”
11. Bổ sung Khoản 1a vào sau Khoản 1 Điều 15 như sau:

“1a. Thuộc sở hữu, đồng sở hữu của thương nhân là đại lý hoặc tổng đại lý hoặc thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu hoặc thương nhân sản xuất xăng dầu có hệ thống phân phối;”

12. Sửa đổi, bổ sung Điều 16:
a) Bổ sung vào cuối điểm a Khoản 2 như sau:

“- Bản gốc văn bản xác nhận cấp hàng cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu của thương nhân cấp với thời hạn cấp hàng tối thiểu trong một (01) năm.”

b) Sửa đổi Khoản 6 như sau:
“6. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu bị thu hồi trong các trường hợp: hết thời hạn hiệu lực thi hành; thương nhân không tiếp tục hoạt động kinh doanh xăng dầu; thương nhân bị phá sản theo luật định; không đáp ứng một trong các điều kiện quy định tại Điều 15 Nghị định này và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.”
13. Sửa đổi, bổ sung Điều 17 như sau:
“Điều 17. Quyền và nghĩa vụ của tổng đại lý, đại lý kinh doanh xăng dầu
1. Tổng đại lý chỉ được ký hợp đồng làm tổng đại lý cho một (01) thương nhân đầu mối. Trường hợp kinh doanh nhiên liệu sinh học, được ký thêm hợp đồng làm tổng đại lý cho một (01) thương nhân cung cấp nhiên liệu sinh học.
2. Đại lý chỉ được ký hợp đồng làm đại lý bán lẻ xăng dầu cho một (01) tổng đại lý hoặc một (01) thương nhân đầu mối. Trường hợp kinh doanh nhiên liệu sinh học, được ký thêm hợp đồng làm đại lý cho một (01) tổng đại lý hoặc một (01) thương nhân cung cấp nhiên liệu sinh học.
3. Chỉ được mua bán xăng dầu với các thương nhân trong hệ thống phân phối của mình theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này, để bán cho người tiêu dùng và chịu trách nhiệm về chất lượng, số lượng, giá xăng dầu niêm yết, bán ra theo quy định.
4. Chỉ được thuê kho, tàu và phương tiện vận tải xăng dầu chuyên dụng khác của thương nhân kinh doanh dịch vụ xăng dầu.
5. Nghiêm cấm các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá quá mức, điều chỉnh giá không đúng quy định của pháp luật, đưa tin thất thiệt, buôn lậu, gian lận thương mại và các hành vi gian dối khác.
6. Thực hiện chế độ ghi chép chứng từ trong các khâu kinh doanh xăng dầu theo quy định của Bộ Tài chính.

7. Tuân thủ các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động kinh doanh.

8. Các doanh nghiệp thành viên, chi nhánh, kho, cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc thương nhân đầu mối phải chấp hành các quy định tại Điều 15, Điều 16 và các quy định tại Điều này.

9. Ngoài việc treo biển hiệu của thương nhân theo quy định hiện hành, nếu sử dụng tên thương mại, biểu tượng (lô gô), nhãn hiệu, chỉ dẫn thương mại của thương nhân đầu mối, phải thực hiện bằng hợp đồng phù hợp với Luật Sở hữu trí tuệ.

10. Tổng đại lý có nghĩa vụ kiểm tra, giám sát hoạt động của đại lý trong hệ thống phân phối của mình; liên đới chịu trách nhiệm đối với các hành vi vi phạm của đại lý trong hoạt động kinh doanh xăng dầu theo quy định hiện hành của pháp luật.
11. Thương nhân là tổng đại lý, đại lý phải chịu trách nhiệm giám sát, kiểm soát hành trình của phương tiện vận tải xăng dầu từ nơi giao hoặc nhận đến nơi nhận hoặc giao xăng dầu.

12. Thương nhân là tổng đại lý, đại lý phải đăng ký thời gian bán hàng của cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu của thương nhân với Sở Công Thương địa phương nơi cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

13. Thương nhân là tổng đại lý, đại lý phải gửi bản gốc văn bản xác nhận cung cấp hàng hóa có thời hạn tối thiểu trong một (01) năm cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu khi cung cấp hàng cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu.
14. Thương nhân là tổng đại lý, đại lý phải đăng ký hệ thống phân phối với cơ quan xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý, với Sở Công Thương địa phương nơi thương nhân có hệ thống phân phối.
15. Thương nhân là tổng đại lý, đại lý phải xây dựng, áp dụng và duy trì có hiệu lực hệ thống quản lý chất lượng.”

14. Bổ sung Điều 17a vào sau Điều 17 như sau:

“Điều 17a. Quyền và nghĩa vụ của thương nhân kinh doanh xăng dầu đối với cửa hàng bán lẻ xăng dầu

1. Cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc hệ thống phân phối của thương nhân kinh doanh xăng dầu phải chịu sự kiểm soát của thương nhân đó; phải niêm yết giá bán các loại xăng dầu theo hợp đồng đại lý và bán đúng giá niêm yết; biển hiệu phải ghi đầy đủ các nội dung theo quy định của pháp luật.

2. Tại khu vực bán hàng, chỉ được treo biển hiệu của thương nhân cung cấp xăng dầu cho cửa hàng.

3. Thực hiện chế độ ghi chép chứng từ trong các khâu kinh doanh xăng dầu theo quy định của Bộ Tài chính.

4. Ghi rõ thời gian bán hàng tại khu vực bán hàng, thuận tiện cho quan sát của người mua hàng. Thông báo bằng văn bản về thời gian ngừng bán hàng gửi Sở Công Thương nơi cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu, trong đó ghi rõ lý do ngừng bán hàng. Chỉ ngừng bán hàng sau khi được Sở Công Thương chấp thuận bằng văn bản.
5. Trước ba mươi (30) ngày, trước khi ngừng lấy hàng của thương nhân cung cấp cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu, thương nhân sở hữu cửa hàng bán lẻ xăng dầu phải báo cáo và đề nghị Sở Công Thương điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu đã cấp cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu.”
15. Sửa đổi, bổ sung Điều 20:
a) Sửa đổi Khoản 1 như sau:

“1. Chịu trách nhiệm về số lượng, chất lượng xăng dầu trong quá trình tiếp nhận, bảo quản, vận chuyển theo hợp đồng đã ký kết với thương nhân thuê tiếp nhận, bảo quản, vận chuyển xăng dầu; chịu sự giám sát, quản lý của thương nhân thuê dịch vụ. Phải trang bị các thiết bị để kiểm tra, giám sát phương tiện vận tải xăng dầu.

Tổng dung tích kho ký tại các hợp đồng cho thuê kho không được vượt quá tổng dung tích thực tế của kho.”
b) Bổ sung Khoản 4 như sau:

“4. Phải xây dựng, áp dụng và duy trì có hiệu lực hệ thống quản lý chất lượng.”

16. Sửa đổi Khoản 1 Điều 21 như sau:
“1. Đối tượng thực hiện dự trữ lưu thông xăng dầu là thương nhân đầu mối, thương nhân là tổng đại lý kinh doanh xăng dầu.”

17. Bổ sung Khoản 4 Điều 22 như sau:
“4. Thương nhân là tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thực hiện dự trữ lưu thông xăng dầu theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tối thiểu bằng bảy (07) ngày cung ứng về cơ cấu, chủng loại.”

18. Bổ sung Khoản 2a vào sau Khoản 2 Điều 23 như sau:

“2a. Trong trường hợp cần thiết, Bộ Công Thương quy định cụ thể tiến độ nhập khẩu xăng dầu để thương nhân đầu mối thực hiện.”

19. Sửa đổi Khoản 2, Khoản 3 Điều 24 như sau:
“2. Bộ Công Thương quy định và hướng dẫn điều kiện, thủ tục kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, gia công xuất khẩu xăng dầu và nguyên liệu; hoạt động xuất khẩu xăng dầu có nguồn gốc trong nước và nhập khẩu.
3. Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hoạt động xuất khẩu xăng dầu, nguyên liệu có nguồn gốc trong nước và nhập khẩu.”
20. Sửa đổi Khoản 2 Điều 26 như sau:

“2. Quỹ Bình ổn giá được hạch toán riêng và chỉ sử dụng vào mục đích bình ổn giá trong phạm vi số dư Quỹ, theo quy định của pháp luật.”

21. Sửa đổi Điều 27:
a) Sửa đổi điểm c, điểm đ Khoản 1 như sau:
“c) Thời gian giữa hai (02) lần điều chỉnh giá liên tiếp tối thiểu là mười (10) ngày dương lịch đối với trường hợp tăng giá, tối đa là mười (10) ngày dương lịch đối với trường hợp giảm giá; khi điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, thương nhân đầu mối phải gửi văn bản đăng ký giá, quyết định điều chỉnh giá của mình đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;”

“đ) Căn cứ tình hình kinh tế - xã hội, giá xăng dầu thế giới trong từng thời kỳ, Thủ tướng Chính phủ quyết định điều chỉnh các quy định nêu tại Điều này; giao Bộ Tài chính chủ trì phối hợp Bộ Công Thương quyết định biện pháp bình ổn giá và thời hạn áp dụng biện pháp bình ổn giá.”

b) Sửa đổi Khoản 2, Khoản 3 như sau:
“2. Điều chỉnh giảm giá bán lẻ xăng dầu

a) Trường hợp các yếu tố cấu thành biến động làm cho giá cơ sở giảm trong phạm vi sáu phần trăm (≤ 06%) so với giá bán lẻ hiện hành, thương nhân đầu mối phải giảm giá bán lẻ tương ứng;

b) Trường hợp các yếu tố cấu thành biến động làm cho giá cơ sở giảm trên sáu phần trăm (> 06%) so với giá bán lẻ hiện hành, sau khi cơ quan có thẩm quyền áp dụng các giải pháp điều tiết về tài chính theo quy định của pháp luật (Thuế nhập khẩu, Quỹ Bình ổn giá...), thương nhân đầu mối tiếp tục giảm giá bán lẻ của mình; không hạn chế khoảng thời gian giữa hai (02) lần giảm và số lần giảm giá.

3. Điều chỉnh tăng giá bán lẻ xăng dầu

a) Trường hợp các yếu tố cấu thành biến động làm cho giá cơ sở tăng trong phạm vi năm phần trăm (≤ 05%) so với giá bán lẻ hiện hành, thương nhân đầu mối được quyền chủ động tăng giá bán lẻ tương ứng giá cơ sở tại thời điểm thương nhân điều chỉnh giá đồng thời gửi quyết định điều chỉnh giá và chịu trách nhiệm mức giá được điều chỉnh với cơ quan quản lý nhà nước;

b) Trường hợp các yếu tố cấu thành làm cho giá cơ sở tăng vượt năm phần trăm (> 05%) đến tám phần trăm (≤ 08%) so với giá bán lẻ hiện hành, Thương nhân đầu mối gửi văn bản đăng ký giá tới cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền (Liên Bộ Tài chính - Công Thương) trước thời gian điều chỉnh hai (02) ngày làm việc. Quá thời hạn hai (02) ngày làm việc kể từ khi gửi đăng ký và kê khai giá, trường hợp không có văn bản trả lời của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, thương nhân đầu mối được quyền tăng giá theo điểm a Khoản này cộng (+) thêm bốn mươi phần trăm (40%) của mức giá cơ sở tăng trên năm phần trăm (> 05%) đến tám phần trăm (≤ 08%); sáu mươi phần trăm (60%) còn lại sử dụng Quỹ Bình ổn giá để bù đắp theo hướng dẫn của Bộ Tài chính;

Phần sử dụng Quỹ Bình ổn giá, quá thời hạn hai (02) ngày làm việc kể từ khi thương nhân đầu mối điều chỉnh tăng giá thêm bốn mươi phần trăm (40%), trường hợp không nhận được văn bản trả lời của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, thương nhân đầu mối được quyền chủ động điều chỉnh tăng tương đương giá cơ sở tại thời điểm thương nhân điều chỉnh giá đồng thời gửi quyết định điều chỉnh giá và chịu trách nhiệm mức giá được điều chỉnh với cơ quan quản lý nhà nước. 
c) Trường hợp các yếu tố cấu thành biến động làm cho giá cơ sở tăng trên tám phần trăm (> 08%) so với giá bán lẻ hiện hành hoặc việc tăng giá ảnh hưởng đến phát triển kinh tế-xã hội và đời sống nhân dân, Nhà nước công bố áp dụng các biện pháp bình ổn giá. Thủ tục công bố bình ổn giá theo quy định của pháp luật hiện hành.
Trường hợp này, thương nhân đầu mối báo cáo bằng văn bản gửi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Trong năm (05) ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản của thương nhân đầu mối, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chịu trách nhiệm công bố bằng văn bản về biện pháp bình ổn nhằm bảo đảm giá bán xăng dầu tương đương giá cơ sở tại thời điểm công bố.
Sau năm (05) ngày làm việc, thương nhân đầu mối không nhận được văn bản điều hành của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, thương nhân đầu mối được quyền chủ động điều chỉnh tăng tương đương giá cơ sở tại thời điểm thương nhân điều chỉnh giá đồng thời gửi quyết định điều chỉnh giá và chịu trách nhiệm mức giá được điều chỉnh với cơ quan quản lý nhà nước.”
22. Sửa đổi Điều 28 như sau:
a) Sửa đổi tên Điều như sau: 
“28. Quản lý về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu”

b) Sửa đổi Khoản 2 như sau:
“2. Thương nhân kinh doanh xăng dầu phải thực hiện các yêu cầu về quản lý đo lường, chất lượng xăng dầu theo quy định của pháp luật hiện hành trong quá trình nhập khẩu, sản xuất, pha chế, tồn trữ, vận chuyển và bán cho người tiêu dùng; chịu trách nhiệm và liên đới chịu trách nhiệm về chất lượng xăng dầu trong hệ thống phân phối thuộc mình quản lý.”

23. Sửa đổi Điều 29 như sau:
a) Sửa đổi điểm b Khoản 1 như sau:
“b) Ban hành Quy chế đại lý kinh doanh xăng dầu; kiểm tra, giám sát thương nhân tuân thủ các điều kiện và các quy định tại Điều 13, 13a, 14, 15, 16 và 17 Nghị định này. Hướng dẫn thực hiện hoạt động tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, gia công xuất khẩu xăng dầu và nguyên liệu quy định tại Điều 24 Nghị định này.”

b) Sửa đổi Khoản 2 như sau:
“2. Bộ Tài chính

a) Kiểm tra, giám sát thương nhân đầu mối thực hiện các quy định tại Điều 26 và Điều 27 Nghị định này.

b) Công bố trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài chính về: giá cơ sở, giá bán lẻ hiện hành; số trích lập, số sử dụng và số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu trong mỗi lần điều chỉnh giá bán xăng dầu trong nước; điều chỉnh mức trích, mức chi Quỹ Bình ổn giá và công bố kết quả kinh doanh xăng dầu trong năm tài chính khi có báo cáo chính thức đã kiểm toán của các thương nhân đầu mối.”

c) Sửa đổi Khoản 3 như sau:
“3. Bộ Khoa học và Công nghệ

a) Chủ trì, phối hợp các Bộ, Ngành liên quan quản lý về đo lường, chất lượng xăng dầu sản xuất, nhập khẩu và lưu thông trên thị trường.

b) Chủ trì, phối hợp các Bộ, Ngành liên quan xây dựng, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng xăng dầu và cửa hàng bán lẻ xăng dầu, quy định thực hiện thống nhất trong cả nước.

c) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định quản lý về đo lường, chất lượng của thương nhân kinh doanh xăng dầu theo quy định có liên quan tại các điều 9, 10, 11, 15, 17, 20 và 28 Nghị định này.”
d) Bổ sung Khoản 4a vào sau Khoản 4 như sau:
“4a. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo các Sở, Ban, ngành tại địa phương hướng dẫn hồ sơ, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu, Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu tại địa phương; giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu tại địa phương, bảo đảm tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành; giám sát chất lượng xăng dầu trên địa bàn quản lý; quy định giờ bán hàng tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu; quy định các trường hợp dừng bán hàng, quy trình thông báo trước khi dừng bán hàng; quản lý thương nhân cung cấp xăng dầu cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu.”
24. Sửa đổi, bổ sung Điều 31:
a) Bổ sung điểm e1 vào sau điểm e Khoản 1 như sau:
“e1) Ký hợp đồng thuê kho, phương tiện vận chuyển xăng dầu chuyên dụng trái với quy định tại Điều 7 Nghị định này.”

b) Bổ sung điểm a1 vào sau điểm a Khoản 3 như sau:

“a1) Ký hợp đồng thuê kho, phương tiện vận chuyển xăng dầu chuyên dụng trái với quy định tại Điều 13 Nghị định này.”

c) Sửa đổi tên Khoản 4 như sau: 

“4. Hành vi vi phạm của thương nhân kinh doanh xăng dầu liên quan đến cửa hàng bán lẻ xăng dầu.”
d) Sửa đổi điểm c Khoản 5 như sau:

“c) Thực hiện hoạt động kinh doanh xăng dầu trái với quy định tại Điều 20 Nghị định này.”

25. Sửa đổi, bổ sung Điều 34 như sau:
a) Bổ sung Khoản 1a vào sau Khoản 1 như sau:

“1a. Các thương nhân đã được cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu, thời điểm thực hiện lộ trình đầu tư kho, tầu và phương tiện vận tải chuyên dụng, cửa hàng bán lẻ xăng dầu kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.”
b) Sửa đổi Khoản 4 như sau:

“4. Căn cứ tình hình kinh tế - xã hội, thực tiễn kinh doanh xăng dầu tại Khu vực 3 thuộc địa bàn miền núi, vùng cao theo quy định của pháp luật, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho phép thương nhân là hộ kinh doanh, trạm cấp phát xăng dầu của lực lượng vũ trang (quốc phòng, công an) được làm đại lý bán lẻ xăng dầu với quy mô, trang thiết bị phù hợp với điều kiện kinh doanh xăng dầu ở khu vực đó; các điều kiện khác phải tuân thủ theo quy định tại Nghị định này và các văn bản pháp luật khác có liên quan.”

26. Sửa đổi, bổ sung nội dung các Mẫu:

Mẫu số 3, Mẫu số 4 được sửa đổi theo Nghị định này.
Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày … tháng … năm 2013.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

	
	TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

	Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, 

các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTTH (5b)
	



Nguyễn Tấn Dũng


MẪU SỐ 3

TÊN DOANH NGHIỆP               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                            

Số:            /                                                ..., ngày.....  tháng.....  năm 20... 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN 

 KINH DOANH CHO CỬA HÀNG BÁN LẺ XĂNG DẦU

                                   Kính gửi: Sở Công Thương  tỉnh/thành phố ...

Tên doanh nghiệp: .........................................................................

Tên giao dịch đối ngoại:..................................................................

Địa chỉ trụ sở chính:........................................................................

Số điện thoại:............................. số Fax:........................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số.... do..... cấp ngày.... tháng... năm...

Mã số thuế:.....................................................................................

Đề nghị Sở Công Thương xem xét cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định của Chính phủ số số …/20../NĐ-CP ngày … tháng … năm 20.. về kinh doanh xăng dầu,…;
Tên cửa hàng bán lẻ xăng dầu : ......................................................

Địa chỉ  ...........................................................................................

Điện thoại:.............................. số Fax:.............................................

Doanh nghiệp xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, Nghị định số …/20../NĐ-CP ngày … tháng … năm 20.. của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 84/2009/NĐ-CP;các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

                             

   

 GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP

                   





(Ký tên và đóng dấu)
Hồ sơ kèm theo, gồm:

1. Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

2. Bản kê trang thiết bị của cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

3. Tài liệu về xây dựng của cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

4. Bản sao chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý, nhân viên cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

5. Bản gốc văn bản xác nhận cấp hàng cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu của thương nhân cấp hàng.
MẪU SỐ 4
UBND tỉnh/thành phố…         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  SỞ CÔNG THƯƠNG                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /GCNĐĐK-SCT                                ........ , ngày...tháng...năm...

GIẤY CHỨNG NHẬN

ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH XĂNG DẦU

Cấp lần thứ nhất: ngày… tháng… năm…
Cấp bổ sung, sửa đổi lần thứ…: ngày… tháng… năm…

Cấp lại lần thứ…: ngày… tháng… năm…
GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH/THÀNH PHỐ .......

Căn cứ ............(1) quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương;

Căn cứ Nghị định số …/20../NĐ-CP ngày … tháng … năm 20.. của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, …;

Xét hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu của................................(2);

Theo đề nghị của ..................................(3),

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu

1. Tên cửa  hàng  bán lẻ xăng dầu:………………………………..

           Địa chỉ:...............................................................................................  


Điện thoại:...................................................................................

           Thuộc sở hữu doanh nghiệp:...........................................................(2)
Tên giao dịch đối ngoại:.................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ......................................................................

Số điện thoại: ................. số Fax: ................................................ 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:....do...cấp ngày... tháng... năm ...      

Được phép kinh doanh bán lẻ xăng dầu.

2. Thương nhân cung cấp xăng dầu cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu

Tên thương nhân:

Địa chỉ trụ sở chính: ......................................................................

Số điện thoại: ......................... số Fax: ............................................ 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:....do...cấp ngày... tháng... năm ...      

Điều 2. ...........(2) phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số......./2009/NĐ-CP ngày...tháng... năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 3. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu này có giá trị năm (05) năm, đến hết ngày..... tháng.... năm .... ./.
                             GIÁM ĐỐC

(ký tên và đóng dấu)

Nơi nhận:

  - ........(2);

  - Lưu: VT,...(4);

Chú thích: 

(1): Số văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương.

(2): Tên doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu.

(3): Tên đơn vị trình hồ sơ.

(4): Tên các tổ chức, đơn vị có liên quan.
(Mặt sau Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu)

NHỮNG ĐIỀU QUY ĐỊNH


Trong quá trình kinh doanh xăng dầu, thương nhân phải tuân thủ các quy định sau đây:

1. Niêm yết công khai tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu: 

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu; 

- Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện, thiết bị đo lường; 

- Nội quy phòng cháy chữa cháy do cơ quan PCCC cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Thường xuyên bảo đảm các điều kiện quy định tại Nghị định số .....  /2009/NĐ-CP ngày....tháng....năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

3. Bảo quản, sử dụng phương tiện đo lường theo đúng quy trình kỹ thuật quy định và chịu trách nhiệm về tính nguyên vẹn của niêm phong.

4. Nghiêm cấm sử dụng phương tiện đo lường chưa qua kiểm định hoặc hết thời hạn sử dụng. Khi phát hiện phương tiện đo lường bị hư hỏng phải ngừng ngay việc sử dụng và báo cơ quan quản lý về tiêu chuẩn đo lường chất lượng sửa chữa và kiểm định lại.

5. Nếu có sự thay đổi tình trạng pháp lý về tổ chức, nội dung kinh doanh ghi trong Giấy này phải khai báo với cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

6. Khi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu hết thời hạn hiệu lực, phải đến cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đề nghị cấp đổi lại.

7. Không được bán, cho thuê, mượn, cầm cố hoặc sửa chữa, tẩy xoá các nội dung ghi trong Giấy này.

8. Trường hợp bị mất Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu, phải trình báo ngay cho cơ quan Công an phường, xã nơi kinh doanh và cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và tiến hành cấp đổi theo quy định.

9. Khi chấm dứt kinh doanh phải trả lại ngay Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu  cho cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh./.
                                                              ________

MẪU SỐ 5

TÊN DOANH NGHIỆP               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM

                                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:            /                                            ..., ngày.....  tháng.....  năm 20.... 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN 

 LÀM TỔNG ĐẠI LÝ KINH DOANH XĂNG DẦU

             Kính gửi: Bộ Công Thương(1) / Sở Công Thương tỉnh thành phố ...(2)

Tên doanh nghiệp: ........................................................................

Tên giao dịch đối ngoại:.................................................................

Địa chỉ trụ sở chính:........................................................................

Số điện thoại:.................................. số Fax:....................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số.... do... cấp ngày.... tháng... năm...

Mã số thuế:......................................................................................

Đề nghị Bộ Công Thương(1) / Sở Công Thương(2) xem xét cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu cho doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định của Chính phủ số số ……../20../NĐ-CP ngày … tháng … năm 20.. về kinh doanh xăng dầu, ….

Địa bàn hoạt động trên các tỉnh, thành phố:…

Doanh nghiệp xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số ……../20../NĐ-CP ngày … tháng … năm 20..  của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, …, các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

                             



GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP

                   





(Ký tên và đóng dấu)
Hồ sơ kèm theo, gồm:

1. Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

2. Bản kê cơ sở vật chất kỹ thuật, phương tiện vận tải, kèm theo các tài liệu chứng minh.

3. Danh sách hệ thống phân phối xăng dầu của doanh nghiệp, kèm theo tài liệu chứng minh.

4. Bản sao chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh xăng dầu.

5. Bản gốc văn bản xác nhận cấp hàng cho tổng đại lý của thương nhân cấp hàng.
Chú thích: - Thương nhân gửi về (1) khi kinh doanh từ 2 địa bàn trở lên;

   - Thương nhân gửi về (2) khi kinh doanh tại 1 địa bàn.

MẪU SỐ 6
BỘ CÔNG THƯƠNG(a)/             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

UBND tỉnh/thành phố…(b)                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  SỞ CÔNGTHƯƠNG                              


Số:         /QĐ-…                                                ........ , ngày...tháng...năm...

GIẤY XÁC NHẬN

ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÀM TỔNG ĐẠI LÝ KINH DOANH XĂNG DẦU

Cấp lần thứ nhất: ngày… tháng… năm…

Cấp bổ sung, sửa đổi lần thứ…: ngày… tháng… năm…

Cấp lại lần thứ…: ngày… tháng… năm…
BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG(a) / GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH, THÀNH PHỐ .......(b)
Căn cứ ............(1) quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương(a) / Sở Công Thương(b);

Căn cứ Nghị định số…/20../NĐ-CP ngày … tháng … năm … của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, …;

Xét hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu của................................(2);

Theo đề nghị của ..................................(3),

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu 

1. Tên doanh nghiệp:………………………………………….(2) 

Địa chỉ trụ sở chính :...........................................................................  

Số điện thoại: ........................ số Fax: ............................................

Tên giao dịch đối ngoại:..................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:......do...cấp ngày... tháng... năm ...      

Đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu.

Địa bàn hoạt động trên các tỉnh, thành phố:…

2. Thương nhân cung cấp xăng dầu cho tổng đại lý

Tên doanh nghiệp:

Địa chỉ trụ sở chính: .......................................................................

Số điện thoại: ....................... số Fax: .............................................. 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:......do...cấp ngày... tháng... năm ...      

Điều 2. ...........(2) phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số …/20../NĐ-CP ngày … tháng … năm … của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, … và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 3. Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu này có giá trị năm (05) năm, đến hết ngày..... tháng.... năm .... ./.
BỘ TRƯỞNG(a)                             

  GIÁM ĐỐC(b)

        (ký tên và đóng dấu)

Nơi nhận:

 - ........(2);

 - Bộ Công Thương (b);

 - Sở Công Thương…(a);


 - Lưu: VT,...(4);

Chú thích: 

(a): Trường hợp Bộ Công Thương cấp Giấy xác nhận;

(b): Trường hợp Sở Công Thương cấp Giấy xác nhận;

(1): Số văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương / Sở Công Thương.

(2): Tên doanh nghiệp được cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu.

(3): Tên đơn vị trình hồ sơ.

(4): Tên các tổ chức, đơn vị có liên quan.
DỰ THẢO 4
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